
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Nguyễn Văn Nghĩa 15-06-1998 C6779619 Cổ Bì Bình Giang Hải Dương 3 năm Công nghiệp
Cơ sở thực nghiệp máy 

chính xác Phú Vương

Số 21, ngách 4, ngõ 121, phố Long Hiệu, phường 

Long Thọ, khu Quy Sơn, TP.Đào Viên
Tháng 10/2022

2 Trần Thị Hải 29-08-1994 P00680794 Vạn Phúc Ninh Giang Hải Dương 3 năm
Khán hộ công 

gia đình
Trần Nguyệt Nga

Số 52/5, Khê Phố Liêu, tổ 1, phường Tân Phục ,

khu Tây Cảng, TP.Đài Nam
Tháng 10/2022

3 La Văn Quân 02-02-1990 P00240312 Đồng Ý Bắc Sơn Lạng Sơn 3 năm Công nghiệp
Công ty HH công nghiệp 

điện tử Hanh Tân

Số 45/4, lầu 1, Khê Châu, tổ 3, xã Trường Hưng ,

khu Lô Trúc, TP.Đào Viên
Tháng 10/2022

4 Phạm Quang Thăng 02-09-1984 P00764644 Hưng Tây
Hưng 

Nguyên
Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP công 

nghiệp Hoành Minh

Số 251, đoạn 2, đường Trung Sơn, khu Quan 

Miếu, TP.Đài Nam
Tháng 10/2022

5 Nguyễn Anh Phong 03-10-1984 P00292447 Kỳ Xuân Kỳ Anh Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP công 

nghiệp Hoành Minh

Số 251, đoạn 2, đường Trung Sơn, khu Quan 

Miếu, TP.Đài Nam
Tháng 10/2022

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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